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THÔNG TƯ 
       Hướng dẫn thực hiện Quyết định số …ngày …của Thủ tướng Chính phủ v/v…thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

__________
 Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số …………ngày………….của Thủ tướng Chính phủ v/v thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (sau đây gọi tắt là hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài);

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số …………ngày….của Thủ tướng Chính phủ v/v thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất như sau :
CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số …………ngày………….của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng thí điểm việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hoá tại Việt Nam (không phải là thành viên của Tổ bay cho các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam) qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

b) Cơ quan hải quan, công chức hải quan;

c) Cơ quan thuế, công chức thuế;

d) Cửa hàng bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh;

e) Ngân hàng thương mại được lựa chọn là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài;

g) Tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện các công việc có liên quan đến thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.
Điều 2: Nguyên tắc tiến hành thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế

1. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; Điều 4 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 


2. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

2.1.  Hàng hoá có trị giá từ 05 (năm) triệu đồng trở lên/một đơn vị hàng hoá;

2.2. Tổng trị giá hàng hoá đề nghị hoàn thuế từ 20 triệu đồng trở lên/một lần/một người nước ngoài xuất cảnh đề nghị hoàn thuế;     

3. Kiểm tra trước khi người nước ngoài làm thủ tục gửi hàng đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra thực tế hàng hóa gửi theo máy bay.  Đối với hàng hóa xách tay kiểm tra tại khu cách ly.

Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài xuất cảnh thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng 

1. Được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều … Quyết định số .... ngày ..... của Thủ tướng Chính phủ ;

2. Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin ghi trên Hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ sở thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài cấp theo mẫu tại Phụ lục.....ban hành kèm theo Thông tư này; 
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, loại hàng, thực trạng của hàng hoá xuất trình cho cơ quan hải quan, đaị lý hoàn thuế; Cung cấp Hộ chiếu hợp pháp cho cửa hàng khi mua hàng; 
4. Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật quản lý thuế;

Điều 4: Quyền, trách nhiệm của cơ sở bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng 
1. Được áp dụng các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, trưng biển thông báo cơ sở bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật; 

2. Được cơ quan hải quan, cơ quan thuế tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài;
3. Có trách nhiệm hướng dẫn người nước ngoài kê khai chính xác các thông tin ghi trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm tra, đối chiếu các thông tin ghi trên hộ chiếu với các thông tin ghi trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng; đóng dấu cửa hàng lên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng và cấp cho người nước ngoài hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng theo  mẫu …tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư này. 
4. Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật quản lý thuế;
Điều 5: Trách nhiệm, quyền hạn của đại lý thí điểm hoàn thuế

1. Được cơ quan hải quan, cơ quan thuế tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh;

2. Được thu tiền dịch vụ khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo quy định tại Điều….Quyết định số…….ngày……….của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này;
3. Có trách nhiệm hướng dẫn người nước ngoài các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, ứng trước và thực hiện hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, quyết toán thuế theo đúng quy định tại Quyết định số……..ngày……..của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này;

 4. Có thái độ lịch sự, đúng mực đối với người nước ngoài.

Điều 6: Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan hải quan

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài; công khai các thủ tục thuế.

2. Kiểm tra Hộ chiếu, hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng, hàng hoá người nước ngoài xuất trình theo đúng quy định tại Quyết định số……..ngày……..của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này;
3. Tổ  chức thực hiện việc lựa chọn Ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế và cửa hàng tham gia thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo đúng quy định tại Quyết định số ….ngày…..của Thủ tướng Chính phủ;

4. Yêu cầu người nước ngoài cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định tại Quyết định số ….ngày…..của Thủ tướng Chính phủ và Điều … Thông tư này;
5. Xử phạt vi phạm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài;

6. Có thái độ lịch sự, đúng mực đối với người nước ngoài; 
7. Thực hiện  trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật quản lý thuế;
Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế
1. Phối hợp với cơ quan hải quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, lựa chọn đại lý hoàn thuế và cửa hàng bán hàng thí điểm hoàn thuế, công khai các thủ tục thuế;

2. Quyết toán số tiền hoàn thuế, thực hiện hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng cho đại lý hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này;

3. Hỗ trợ cho các cửa hàng thực hiện bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh;

4. Thực hiện  trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật quản lý thuế;

CHƯƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 8: Hàng hoá được hoàn thuế giá trị gia tăng:  

Hàng hoá được hoàn thuế giá trị gia tăng là hàng hóa đáp ứng quy định tại Điều 3 Quyết định số ….ngày ……của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

1. Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu, ….thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định này.

2. Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; điều….Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; 
3. Hàng hoá được đem theo lên máy bay là hàng hóa được quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Nghị định 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng; Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/2/2007 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam;
4. Hàng hoá chưa qua sử dụng tại Việt Nam.
Điều 9: Số tiền hoàn thuế, đồng tiền hoàn thuế: 
1. Số tiền hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số …. ngày… .. của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng tiền hoàn thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài muốn đổi sang tiền ngoại tệ thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá của Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý thí điểm hoàn thuế niêm yết tại thời điểm quy đổi.

Điều 10: Tiêu chí lựa chọn cửa hàng bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng
1. Tiêu chí lựa chọn cơ sở thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số ……. ngày……..của Thủ tướng Chính phủ.

2. Để được lựa chọn tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, cơ sở bán hàng gửi cho Tổng cục Hải quan các giấy tờ sau đây:

a) Công văn đăng ký tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, có xác nhận của Chi Cục Thuế nơi có cửa hàng, theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục…); 
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ sở bán hàng;
 3. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm: tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do cơ sở bán hàng gửi và xử lý như sau:.

a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đáp ứng điều kiện quy định thì thông báo cho cơ sở bán hàng trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định thì trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Hải quan thành lập Hội đồng lựa chọn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục……)..và cung cấp logo do Tổng cục Hải quan phát hành ghi rõ cơ sở là đơn vị bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài để dán tại cửa hàng.
c) Công bố danh sách, tên, địa chỉ cơ sở bán hàng được cấp Giấy chứng nhận tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng, tại khu vực công cộng, trên phương tiện thông tin đại chúng, tại địa điểm bán hàng, sân bay quốc tế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 Điều 11: Tiêu chí, số lượng, thủ tục đăng ký, lựa chọn Ngân hàng thương mại làm đại lý thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng
1. Để được lựa chọn làm đại lý thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, Ngân hàng thương mại phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Đã ký thỏa thuận phối kết hợp thu ngân sách với Tổng cục Hải quan;

b)  Có văn bản đăng ký được làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và được Bộ Tài chính lựa chọn.

2. Số lượng Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế: 02. Trong đó: 

a) 01 Ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

b) 01 Ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

3. Để được lựa chọn tham gia làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, Ngân hàng thương mại thương mại nộp, xuất trình cho Tổng cục Hải quan các giấy tờ sau đây:

a) Công văn đăng ký tham gia đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục…); 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Nộp 01 bản sao đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp;
4. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do ngân hàng thương mại gửi.

a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đáp ứng điều kiện quy định thì thông báo cho ngân hàng trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Hải quan thành lập hội đồng lựa chọn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở tham gia đại lý thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục……).
Điều 12: Thời điểm hoàn thuế 

 1. Thời điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh là ngày người nước ngoài làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài hoặc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 

2. Cơ quan hải quan, Ngân hàng được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức làm việc trong tất cả các ngày kể cả ngày lễ, chủ nhật để thực hiện hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 13. Thủ tục cấp hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế tại địa điểm mua hàng

1. Để được cấp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng, khi mua hàng tại cửa hàng người nước ngoài xuất cảnh xuất trình hộ chiếu (bản chính) cho cửa hàng;

2. Cửa hàng cung cấp và hướng dẫn người nước ngoài kê khai các thông tin ghi tại hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu ban hành tại Phụ lục….kèm theo Thông tư này;

3. Sau khi người nước ngoài đã thực hiện kê khai các thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng, cửa hàng thực hiện kiểm tra, đối chiếu các thông tin người nước ngoài kê khai trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế với Hộ chiếu (bản chính) do người nước ngoài xuất trình; Ký tên, đóng dấu của cửa hàng lên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế sau khi đã kiểm tra, đối chiếu và trả hóa đơn này cho người nước ngoài; Cập nhật cơ sở dữ liệu các thông tin về tên, số hộ chiếu, nơi cấp Hộ chiếu của người nước ngoài; loại hàng hóa, trị giá, số sêri của hóa đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế, ngày cấp hóa đơn;

Điều 14. Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hoá tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa
 1. Trước khi làm thủ tục gửi hàng và lấy thẻ lên máy bay, người nước ngoài xuất trình Hộ chiếu, hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng ghi rõ loại hàng hoá đề nghị hoàn thuế gửi theo chuyến bay và loại hàng hóa xách tay cho cơ quan hải quan tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa

2. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa đối với hàng hóa người nước ngoài kê khai gửi theo chuyến bay và kiểm tra tại quầy hoàn thuế trong khu cách ly đối với hàng hóa người nước ngoài kê khai là hàng xách tay. Việc kiểm tra thực hiện như sau: 
a) Đối chiếu số hộ chiếu, nơi cấp hộ chiếu với thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, ngày cấp hóa đơn, số sêri của hóa đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế, thời gian mua hàng, thời gian người nước ngoài đến Việt Nam, trị giá hàng hóa, loại hàng hoá, các thông tin trong cơ sở dữ liệu do cửa hàng lập (nếu có); 

b) Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hoá thuộc đối tượng phải kiểm tra;

c) Đóng dấu xác nhận vào hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, nếu đáp ứng đầy đủ các quy định sau đây:

- Các thông tin kê khai trên Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế thống nhất với các thông tin ghi trên Hộ chiếu, cơ sở dữ liệu (nếu có);

- Hàng hoá đáp ứng các điều kiện hoàn thuế theo quy định tại Điều……Quyết định số…….ngày……..của Thủ tướng Chính phủ; 
- Người nước ngoài xuất cảnh có đem theo và gửi lên máy bay xuất cảnh hàng hoá  đã kê khai hoàn thuế; 

d) Cập nhật cơ sở dữ liệu các thông tin về tên người nước ngoài, số hộ chiếu, nơi cấp Hộ chiếu; loại hàng hóa, trị giá, số sêri của hóa đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế, ngày cấp hóa đơn;

Điều 15. Thủ tục hoàn thuế, thu phí tại quầy làm thủ tục hoàn trả tiền thuế trong khu cách ly

1. Người nước ngoài có trách nhiệm xuất trình cho đại lý hoàn thuế:

- Thẻ lên máy bay (bản chính);

- Hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan kiểm tra, đóng dấu xác nhận (bản chính);
2. Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế:

- Kiểm tra bản chính thẻ lên máy bay và hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan kiểm tra, đóng dấu xác nhận do người nước ngoài xuất trình;
- Ứng trước và trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài. Số tiền thuế trả cho người nước ngoài bằng số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài đã nộp ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế trừ tiền dịch vụ 12%/tổng số tiền thuế người nước ngoài được hoàn để bù đắp chi phí hoàn thuế.
Trường hợp người nước ngoài đề nghị quy đổi số tiền được hoàn thuế sang ngoại tệ tự do chuyển đổi thì thực hiện quy đổi và hoàn trả tiền mặt cho người nước ngoài.
Điều 16: Quyết toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền dịch vụ cho đại lý hoàn thuế
1. Ngân hàng được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế được hưởng tiền dịch vụ trên tổng số tiền thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn mua hàng là 6% (sáu phần trăm) và phải nộp thuế theo quy định trên khoản thu này. 

2. Chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng, ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế có trách nhiệm báo cáo, quyết toán số tiền thuế giá trị gia tăng Ngân hàng đã ứng trước hoàn cho khách nước ngoài xuất cảnh và số tiền dịch vụ ngân hàng được hưởng của tháng trước với Cục Thuế quản lý trực tiếp ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế.

2.1. Nội dung quyết toán, gồm: 

a) Số lượng hàng hóa người nước ngoài đã kê khai hoàn thuế;

b) Số tiền thuế giá trị gia tăng đã ứng trước hoàn cho người nước ngoài.
c) Số tiền dịch vụ được hưởng;
d) Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng đã ứng trước và tiền dịch vụ được nhận lại trong tháng.
2.2. Hồ sơ quyết toán:

a) Báo cáo quyết toán (theo mẫu tại Phụ lục….ban hành kèm theo Thông tư này): nộp 01 bản chính;

b) Bảng kê Hóa đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế, số tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn trả, số tiền dịch vụ được hưởng (theo mẫu tại Phụ lục….ban hành kèm theo Thông tư này): nộp 01 bản chính

c) Hồ sơ hoàn thuế của người nước ngoài (xuất trình 01 bản chính).
2.3. Thời hạn quyết toán:

 Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quyết toán, Chi cục Thuế quản lý trực tiếp sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế tân Sơn Nhất có trách nhiệm:

a) Thực hiện quyết toán theo đúng thời hạn quy định tại  khoản 2.3  điều này. 

b) Ban hành quyết định trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng Ngân hàng thương mại đã ứng trước và số tiền dịch vụ ngân hàng được hưởng, đối với các trường hợp ngân hàng đã hoàn thuế đúng quy định. Không hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng, tiền dịch vụ đối với các trường hợp ngân hàng hoàn chưa đúng đối tượng, không có đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định.

c) Trả tiền thuê mặt bằng cho Tổng Công ty hàng không miền Bắc, Tổng Công ty hàng không miền Nam theo hợp đồng đã ký.
CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17 : Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 07 năm 2012 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2014.

2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./. 
Điều 18 : Trách nhiệm thực hiện
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào Quy định tại Quyết định số……….của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này ban hành quy trình thủ tục hải quan về kiểm tra hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ và phối hợp với Tổng cục thuế hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thí điểm việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài được thống nhất, bảo đảm vừa tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vừa thực hiện tốt công tác quản lý hải quan.
2. Cơ quan hải quan, cơ quan thuế, người nước ngoài, cơ sở bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng, ngân hàng được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế có trách nhiệm thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo đúng quy định tại Quyết định số ………của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này. 
Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, cơ quan thuế, doanh nghiệp, người nước ngoài thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng báo cáo, phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết. 
	Nơi nhận:

- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;

- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;

- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                             

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;    

- Công báo;  

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;                   

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; 

- Website Tổng cục Hải quan;

- Lưu VT; TCHQ (05).
	KT. BỘ TRƯỞNG                                                              THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Mẫu hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế 

	LÔ GÔ Tax refund
	

	
	Thông tin quan trọng cho người nước ngoài

- Bạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện của Bộ Tài chính để được hoàn thuế GTGT.

- Bạn phải điền những thông tin ở phần B hoá đơn này lúc mua hàng.

- Bạn phải làm thủ tục hoàn thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng (kể từ ngày phát hành hoá đơn).

- Người nước ngoài được hoàn thuế GTGT khi đi đường hàng không tại Sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.


	1. Tên doanh nghiệp 

2. Mã số đăng ký hoàn thuế:

3. Địa chỉ cửa hàng: 
	

	PHẦN A (do cửa hàng ghi)
	

	STT
	Tên hàng hoá
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	

	
	
	
	
	
	PHẦN B (được hoàn thành bởi người nước ngoài)
Tên như trong 

Hộ chiếu:……………………………….

Số hộ chiếu:……………………

ngày cấp………         Nơi cấp……….
Ngày tháng

Năm sinh……...........

Ngày đến……………   Ngày đi………………

Địa chỉ 

Cư trú :   ………………………………………

               ………………………………………

                ……………………………………...

Hình thức thanh toán:

- Tiền mặt

- Thẻ ATM
- Thẻ tín dụng

Số tài khoản: 
Tôi cam kết rằng:

a) Tôi đáp ứng các điều kiện của Bộ Tài chính 

b) Thông tin cung cấp trong tờ khai này là đúng sự thật.

c) Tôi sẽ cho phép cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền hàng
Thuế GTGT

Tổng cộng tiền thanh toán

	
	

	
	
	

	
	
	

	Cam kết của người bán hàng 

….ngày …. tháng ….  năm

Đại diện cửa hàng

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	

	PHẦN C Phần dành cho cơ quan hải quan
	PHẦN D Phần dành cho đại lý hoàn thuế

	Xác nhận hàng hoá thực xuất


	· Số lượng hàng hoá hoàn thuế:

· Tỷ lệ thu phí:

· Số tiền thuế được hoàn:

…......, ngày…..tháng …..năm 
Xác nhận của đại lý hoàn thuế

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Người nước ngoài thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng :

a) Có hộ chiếu mang theo không phải là hộ chiếu do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


b) Không phải là thành viên của Tổ bay trên các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngoài.

2. Hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau:


a) Là hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, chưa qua sử dụng và được phép mang lên tàu bay theo quy định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không;

b) Hàng hóa không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu;

c) Có hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế phát hành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày xuất cảnh trở về trước;

d) Trị giá hàng hoá ghi trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 01 (một) cửa hàng trong 01 (một) ngày (kể cả cộng gộp nhiều hoá đơn mua hàng trong cùng 01 ngày tại 01 cửa hàng) tối thiểu từ 02 (hai) triệu đồng trở lên.

3. Quy trình hoàn thuế

Bước 1: Khi khách mua hàng phải có Hộ chiếu, cửa hàng kiểm tra, bán hàng và lập hoá đơn bán hàng kiêm Tờ khai hoàn thuế GTGT để được hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh.

Bước 2: Trước khi lấy thẻ lên máy bay, hành khách đến làm thủ tục kiểm tra hóa đơn, tờ khai, hàng hoá với cơ quan hải quan. Hồ sơ gồm : Hộ chiếu (bản chính), Hoá đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế (bản chính) và hàng hoá (để kiểm tra thực tế nếu cần). Cơ quan hải quan kiểm tra, đóng dấu vào hóa đơn kiêm tờ khai đã được kiểm tra, trả lại khách.

Bước 3: Sau khi làm xong thủ tục xuất cảnh vào khu vực cách ly, khách hàng sẽ được lấy tiền hoàn thuế. Hồ sơ gồm : Hộ chiếu (bản chính), Hoá đơn kiêm Tờ khai hoàn thuế (bản chính), thẻ lên máy bay.

Tên tổ chức/ cá nhân                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        ________________                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    





     
  _______________________________________
                                                                       ……., ngày        tháng       năm 20…
V/v Đăng ký cửa hàng thí điểm 

bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng
Kính gửi: Tổng cục hải quan.

Tên cơ sở bán hàng: (1)……………

Mã số thuế:…………………….

Địa chỉ:…………………………

Số điện thoại……………………… ; Số Fax:………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…..ngày ….tháng…..năm….

Cơ quan cấp:…………………

Ngành nghề kinh doanh:………….(chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến việc đăng ký cửa hàng thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng)

Nay,(1)…………………………………………. đăng ký cửa hàng thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng tại:

- Cửa hàng (địa chỉ):…………………………..

- Kinh doanh các mặt hàng:……………………

-…………………….

………………….. (1)cam kết nếu được lựa chọn là cửa hàng thí điểm bán hàng hoàn thuế GTGT sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

……………………………(1) kính đề nghị Tổng cục Hải quan chấp nhận ……………….(1) là cửa hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng ./.

Nơi nhận:

                 Người đại diện pháp luật của cơ sở bán hàng
· Như trên

           


 (ký tên, đóng dấu)
· Lưu




                     
Xác nhận của Chi cục Thuế nơi có 

cửa hàng đăng ký thí điểm hoàn thuế.

Ghi chú:

(1): ghi tên cơ sở đăng ký.

Tên Ngân hàng thương mại                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              ________________                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    





        _______________________________________
                                                                                 ……., ngày        tháng       năm 20…
V/v Đăng ký đại lý hoàn thuế 

giá trị gia tăng
Kính gửi: Tổng cục hải quan

Tên Ngân hàng thương mại: (1)……………

Mã số thuế:…………………….

Địa chỉ:…………………………

Số điện thoại……………………… ; Số Fax:………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…..ngày ….tháng…..năm….

Cơ quan cấp:…………………

Nay,(1)…………………………………………. đăng ký làm đại lý hoàn thuế GTGT tại:……………………..

………………….. (1)cam kết nếu được lựa chọn là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

……………………………(1)kính đề nghị Tổng cục Hải quan chấp nhận ……………….(1) là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng ./.

Nơi nhận:

      Người đại diện pháp luật của Ngân hàng thương mại
· Như trên

                                 (ký tên, đóng dấu)
- Lưu






Ghi chú:

(1): ghi tên Ngân hàng thương mại đăng ký.
QUYẾT TOÁN TIỀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(sử dụng cho ngân hàng là  đại lý hoàn thuế)

Tháng…..

Tên ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế…………………….Mã số thuế………………..

Mã số đăng ký hoàn thuế…………………………..

Thực hiện quyết toán từ………………đến ngày………………

Giấy chứng nhận đại lý hoàn thuế số…………..ngày:……………..Nơi cấp………















(ĐVT: Đồng)

	STT
	Người nước ngoài
	Số Hộ chiếu/nơi cấp Hộ chiếu 
	Số hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế
	Ngày hoàn thuế
	Số tiền thuế giá trị gia tăng  ứng trước hoàn
	Số tiền phí đã thu
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……, ngày……tháng……năm ……













         ĐẠI LÝ HOÀN THUẾ














    (Ký tên, đóng dấu)

        BỘ TÀI CHÍNH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC HẢI QUAN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    
GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG THÍ ĐIỂM 

BÁN HÀNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                Số:.....................

                                        Ngày cấp ....... tháng ........ năm .........
   Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 209 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

- Căn cứ Quyết định số ….. ngày…..của Thủ tướng Chính phủ

- Theo đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng của... (tên doanh nghiệp) kèm theo hồ sơ nộp ngày ... tháng ... năm ... ;
TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chứng nhận doanh nghiệp/tổ chức……………………….


Điều 1: Được tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua hàng tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


Điều 2: Phải thực hiện đúng quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.
Nơi nhận:                                                                                 KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                      PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Lưu: VT, TCHQ(3).                                                                


  Hoàng Việt Cường

     BỘ TÀI CHÍNH                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC HẢI QUAN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ 

 HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                         Số:.....................
                                        Ngày cấp ....... tháng ........ năm .........
   Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế; 

- Căn cứ Quyết định số ….. ngày…..của Thủ tướng Chính phủ

- Theo đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng của... (tên doanh nghiệp) kèm theo hồ sơ nộp ngày ... tháng ... năm ... ;

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chứng nhận doanh nghiệp/tổ chức……………………….


Điều 1: Là đại lý thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua hàng tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


Điều 2: Phải thực hiện đúng quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này. 
Nơi nhận:                                                                                 KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                      PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Lưu: VT, TCHQ(3).                                                                

  






               Hoàng Việt Cường
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